	UBND HUYỆN EA KAR

    ĐỀ CHÍNH THỨC

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI 

TRUNG HỌC CƠ SỞ CẤP HUYỆN 

NĂM HỌC: 2020-2021

Môn thi: HÓA HỌC
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 23/01/2021


          (Đề này gồm 02 trang)
Câu 1: (2,0 điểm)
a. Vì sao khi bơi ở các bể bơi xong tóc thường bị khô, nếu dùng nước sôđa để gội đầu thì tóc sẽ trở lại mượt mà và mềm mại?
b. Vì sao nhôm được sử dụng làm dây dẫn điện cao thế, còn đồng lại được sử dụng làm dây dẫn điện trong nhà?
Câu 2: (1,0 điểm)
Không dùng thêm hóa chất khác, hãy trình bày phương pháp hóa học nhận biết 2 dung dịch riêng biệt  Na2CO3 và HCl.
Câu 3: (2,0 điểm)
Điện phân dung dịch NaCl bão hòa có màng ngăn xốp. 
a. Viết phương trình hóa học của phản ứng.
b. Các khí Cl2 và H2 sinh ra ở điện cực nào? Màng ngăn xốp đặt ở điện cực nào và có vai trò gì? Tại sao phải dùng dung dịch NaCl bão hòa?
c. Viết phương trình hóa học nếu tiến hành điện phân dung dịch NaCl bão hòa không có màng ngăn xốp. 
d. Dung dịch NaOH thu được có lẫn NaCl, làm thế nào có thể thu được NaOH tinh khiết?  Biết  độ tan của NaOH lớn hơn độ tan của NaCl. 
Câu 4: (2,0 điểm)
Cho Al vào dung dịch HNO3, thu được dung dịch A1, khí N2O. Cho dung dịch NaOH dư vào A1, thu được dung dịch B1 và khí C1. Cho dung dịch H2SO4 đến dư vào B1. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
Câu 5: (4,0 điểm)
1. Khi hòa tan hoàn toàn một lượng hỗn hợp gồm Fe và FeO trong dung dịch H2SO4 loãng (vừa đủ) thu được dung dịch X, trong đó số nguyên tử  hiđro bằng   [image: image2.png]48
-



 lần số nguyên tử oxi. Viết các phương trình hóa học xảy ra và tính nồng độ  phần trăm của chất tan có trong dung dịch X.
2. Dung dịch A chứa hỗn hợp HCl 1,4M và H2SO4 0,5M. Cho V lít dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 2M và Ba(OH)2 4M vào 500 ml dung dịch A, thu được kết tủa B và dung dịch C. Cho thanh nhôm vào dung dịch C, phản ứng kết thúc, thu được 0,15 mol H2. Tính giá trị của V.
Câu 6: (3,0 điểm)
Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe3O4 tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng. Kết thúc phản  ứng, thu được 0,1 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất) và còn 0,14m gam kim loại không tan. Hòa tan hết lượng kim loại này trong dung dịch HCl (dư 10% so với lượng cần phản ứng), thu được dung dịch Y. Biết dung dịch Y tác dụng vừa hết với dung dịch chứa tối đa 0,064 mol KMnO4 đun nóng, đã axit hóa bằng H2SO4 dư.
Viết các phương trình phản ứng và tính số mol  Fe3O4 trong m gam hỗn hợp X.
Câu 7: (3,0 điểm)
Lấy a gam hỗn hợp E gồm Al và Cu chia làm 2 phần:
- Phần 1: Cho vào dung dịch H2SO4  loãng, dư thu được 2,688 lít khí.
- Phần 2: (nhiều hơn phần 1 là 14,16 gam) cho tác dụng hết với H2SO4 đặc, nóng, lấy dư thu được 14,336 lít khí. Tính a và phần trăm về khối lượng mỗi kim loại có trong E. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và  thể tích các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn.
Câu 8: (3,0 điểm) 
 Khử hỗn hợp X gồm CuO và FeO bằng khí CO, sau một thời gian thu được 14.4 gam hỗn hợp rắn A (4 chất) và thoát ra 3,36 lít (đktc) khí B có tỉ khối so với H2 bằng 18. Hòa tan hoàn toàn A trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 2,24 lít SO2 (đktc) và dung dịch  E.

a.Viết các phương trình phản ứng. 
b. Tính khối lượng mỗi oxit CuO và FeO trong hỗn hợp ban đầu?
c. Cô cạn dung dịch E thu được bao nhiêu gam hỗn hợp  muối khan?

------------Hết---------
 ( Cho biết: Na = 23; H= 1; Cu = 64; O= 16; Cl= 35,5; S = 32; Ca = 40; Al = 27)
Họ và tên thí sinh: 
Số báo danh:
                                           

Chữ kí giám thị số 1:
…….  Chữ kí giám thị số 2:
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2,0 đ)
	a.   Sau khi đi bơi, tóc thường khô do nước trong bể bơi rất có hại cho tóc. Nếu dùng nước sôđa để gội đầu thì tóc sẽ trở lại mượt mà và mềm mại. 

Clo được dùng làm chất chống tạo rong rêu trong vệ sinh bể bơi theo phản ứng sau : 

Ca(OCl)2 + 2H2O → 2HClO + Ca(OH)2 

Canxi hipoclorit phản ứng với nước tạo axit hipoclorơ là một tác nhân hoạt động. Ở pH bằng 7 có 27,5% axit ion hoá thành ion hipoclorit không hoạt động. Phần axit hipoclorơ còn lại (72,5%) chuyển thành clo dùng làm sạch hồ bơi. 

Một lượng nhỏ Ca(OH)2 là nguyên nhân chủ yếu làm khô tóc. Khi gội bằng NaHCO3 sẽ xảy ra phản ứng sau, loại bỏ Ca(OH)2 khỏi tóc, tóc mềm mượt trở lại :

2NaHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

b.Tuy đồng dẫn điện tốt hơn nhôm nhưng nhôm (khối lượng riêng của nhôm là 2,70g/cm3) nhẹ hơn đồng (đồng là 8,96g/cm3). Do đó, nếu như dùng đồng làm dây dẫn điện cao thế thì phải tính đến việc xây các cột điện sao cho chịu được trọng lực của dây điện, việc làm đó không có lợi về mặt kinh tế. Còn trong nhà thì việc chịu trọng lực của dây dẫn điện không ảnh hưởng lớn lắm.Vì vậy ở trong nhà thì ta dùng dây đẫn điện bằng đồng.


	0,5 đ
0,5 đ

1,0 đ

	Câu 2
(1,0đ)
	a..Trích mẫu thử từ các dung dịch và đánh số thứ tự (1) , (2).

Nhỏ thật từ từ mẫu (1) vào mẫu (2). 

Nếu có khí thoát ra ngay và liên tục thì mẫu (1) là Na2CO3, mẫu (2) là HCl.

Na2CO3     +     2 HCl      →    2 NaCl     +  CO2      +  H2O

Nếu ban đầu không có khí, sau một lúc mới có khí bay ra thì mẫu (1) là HCl, mẫu (2) là Na2CO3
 Na2CO3     +      HCl      →     NaCl     +   NaHCO3
NaHCO3     +      HCl      →     NaCl     +  CO2      +  H2O
	0,5đ
0,5 đ

	Câu 3: 2,0 đ
	a. Phương trình hóa học  điện phân dung dịch NaCl bão hòa có màng ngăn xốp 

2NaCl + 2H2O
              2NaOH + Cl2 + H2
b. .Khí Clo sinh ra ở cực dương, khí H2 sinh ra ở cực âm. 

Màng ngăn xốp đặt ở cực dương có tác dụng ngăn không cho Cl2 tác dụng với NaOH trong dung dịch, ngoài ra màng ngăn có tác dụng ngăn không cho Cl2  và H2 tác dụng với nhau.
 Dung dịch NaCl bão hòa có tác dụng hạn chế khả năng hòa tan của Cl2.
c. Phương trình hóa học  điện phân dung dịch NaCl bão hòa không  có màng ngăn xốp 

NaCl + 2H2O
                      NaClO  + H2
d. Do SNaCl  <  S NaOH   nên khi làm giảm nhiệt độ của dung dịch hỗn hợp thì NaCl kết tinh trước  và  tách ra  khỏi dung dịch.( phương pháp kết tinh phân đoạn).
Hoặc làm bay hơi từ từ dung dịch thì NaCl kết tinh trước và tách ra khỏi dung dịch.
	0,25đ

0,25 đ

0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	Câu 4
(3,0đ)
	8Al + 30 HNO3 → 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O         (1)

8Al + 30 HNO3 → 8Al(NO3)3 + 4NH4NO3 + 15H2O          (2)

·  dung dịch A1: Al(NO3)3 , NH4NO3, HNO3   dư

NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O     (3)

NaOH + NH4NO3 → NaNO3 + NH3 + H2O        (4)

=> Khí C1: NH3
4NaOH + Al(NO3)3 → NaAlO2 + 3NaNO3 + 2H2O       (5)

Dung dịch B1: NaNO3, NaAlO2, NaOH dư

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O   (6)

2NaAlO2 + H2SO4 + 2H2O → Na2SO4 + 2Al(OH)3   (7)

2NaAlO2 + 4H2SO4 → Na2SO4 + Al2(SO4)3 + 4H2O    (8)



	0,25 đ

0,25 đ

0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	Câu 5
(4,0 đ)
	1. PTHH:

Fe  +     H2SO4      [image: image3.wmf]®

  FeSO4       + H2






FeO  +     H2SO4      [image: image4.wmf]®

  FeSO4       + H2O






Giả sử dung dịch X có 1 mol FeSO4  và x mol H2O

Theo đề bài ta có: 
   [image: image6.png]2x
A+



     =     [image: image8.png]48
-



    = 1,92     => x = 96 mol

Khối lượng dung dịch X = 152  + 96.18   = 1880 ( g)

·  C%   =   8,1 %
2.

Quy H2SO4 0,5M thành 2HX 0,5M =>  HX 1M

Từ HX 1M và HCl 1,4M =>  HX  2,4M =>  nHX =2,4.0,5=1,2 mol

Ba(OH)2 4M quy về 2MOH 4M =>  MOH 8M

Từ MOH 8M và NaOH 2M => MOH 10M  =>  nMOH =10V mol

                 MOH + HX  →  M X + H2O

Ban đầu     10V     1,2

Trường hợp 1: HX dư

       2Al +  6 HX → 2AlX3 + 3H2
 1,2 – 10V = 0,3 =. V = 0,09 lít

Trường hợp 2: HX hết

     2MOH +2 H2O + 2Al → 2 MAlO2 + 3H2
=>  10V - 1,2 = 0,1 =>  V = 0,13 lít
	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ



	Câu 6
	Do Fe dư  => H2SO4 hết  nên dung dịch chỉ chứa muối FeSO4
2Fe + 6H2SO4 đ,nóng → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O (1)

 x                                           0,5x        1,5 x

2Fe3O4 + 10H2SO4đ,nóng → 3Fe2(SO4)3 + SO2 + 10H2O (2)

y                                                  1,5y           0,5y

Gọi số mol Fe dư là a mol  

Fe                +                Fe2(SO4)3 → 3FeSO4         (3) 

(0,5x + 1,5y)             (0,5x + 1,5y)      

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2            (4)

 a       2a           a

nHCl (dư)=0,2a mol

10HCl + 2 KMnO4 + 3H2SO4 → K2SO4 + 2MnSO4 + 5Cl2 + 8 H2O (5)

0,2 a             0,04a

10FeCl2+6KMnO4+24H2SO4→3K2SO4+6MnSO4+5Fe2(SO4)3+10Cl2+24H2O  (6)

   a             0,6a                   

Theo (5,6): nKMnO4 = 0,64a = 0,064  =>  a = 0,1 mol

 mFe(dư)=5,6 gam  => 0,14m=5,6  =.  m= 40 gam

Gọi số mol Fe, Fe3O4 phản ứng ở (1), (2) là x, y

Ta có: 

56x  + 232y +  (0,5x  + 1,5y) 56 =  40  - 5,6  = 34,4       (*)

1,5x  +  0,5y  =  0,1                                                          (**)

·  x=  1/30 mol;           y = 0,1 mol


	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ


	Câu 7
( 3,0 d)
	Phần 1:  2Al  + 3H2SO4 (l) 
[image: image9.wmf]¾¾®

 Al2(SO4)3  + 3H2


(1)   


Phần 2: 2Al  + 6H2SO4 (đ) 
[image: image10.wmf]¾¾®

 Al2(SO4)3  + 3SO2   +  6H2O
(2)

Cu  + 2H2SO4 (đ) 
[image: image11.wmf]¾¾®

 CuSO4  + SO2   +  2H2O

(3)



Đặt khối lượng 
[image: image12.wmf]2
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- Số mol Al trong phần1 = 
[image: image13.wmf]22,688

.

322,4

 = 0,08 mol => số mol phần 2 là 0,08x

ở phần 2 số mol SO2 ( ptpư 2,3) =
[image: image14.wmf]14,336

22,4

= 0,64 mol                                              

Số mol Cu = số mol SO2 ( ptpư 3) = 0,64 -0,12x
 => số mol Cu ở phần 1:
[image: image15.wmf]0,640,12

x

x

-


Khối lượng phần 2= 0,08x.27+(0,64-0,12x)64 = 40,96 - 5,52x  (g)                        

Khối lượng phần 1:  
[image: image16.wmf]40,965,52

x

x

-

 (g)                                                              

Theo đầu bài 
m2  -  m1 = 14,16 (g) =>  40,96 - 5,52x -  
[image: image17.wmf]40,965,52

x

x

-

 = 14,16

Dẫn tới phương trình: -5,52x2  +32,32x -  40,96 
giải được:

x1 = 4 =>  a = 23,6 g    
  =>  %Khối lượng Al = 45,76%  ;  % khối lượng Cu = 54,24%     

x2 = 1,855 => a  = 47,28 g   

· % khối lượng Al = 13% ;        % khối lượng Cu = 87%.
        


	0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ



	Câu 8
(3,0đ)
	CuO  +    C O       [image: image18.wmf]¾

®

¾

to

  Cu   + C
   FeO  +    C O       [image: image19.wmf]¾

®

¾

to

  Fe   + CO2
       Rắn A gồm Cu, CuO, Fe,FeO
 CuO   +   H2SO4    [image: image20.wmf]¾

®

¾

to

  CuSO4    +  H2O    

    Cu   +   2H2SO4    [image: image21.wmf]¾

®

¾

to

  CuSO4    +  2H2O    +   SO2
2FeO   +  4 H2SO4    [image: image22.wmf]¾

®

¾

to

   Fe2(SO4)3   +  4 H2O       +  SO2  

2Fe   +  6 H2SO4    [image: image23.wmf]¾

®

¾

to

   Fe2(SO4)3   +  6 H2O       +  3SO2  

Theo định luật  BTKL, ta có: 

mX + 0,15 . 28  = 14,4 + 0,15. 36    => mX  = 15,6 gam.

Gọi a,b lần lượt là số mol CuO và FeO trong hỗn hợp.ban đầu.

·   80x   +  72 y   = 15,6         (1)

Ta có:  nCuSO4 = a mol

n Fe2(SO4)3  = 0,5 b mol

14,4  + ( a + 1,5b + 0,1) . 98  = 160a   + 200b + 0,1- 64 + ( a + 1,5b + 0,1) .18

·  80a  +  80b  = 16    (2)  

· Giải (1) và (2) được a= 0,15 ; b = 0,05   

· mCuO  = 0,15. 80 =  12 (gam)   ;   mFeO  = 0,05. 72 = 3,6 (gam)

m muối = 160a   + 200b =  24 +  10 = 34 gam

	0,5đ

1,0đ

1,0đ

0,5đ

	
	
	


Lưu ý:  - HS làm cách khác đúng, chặt chẽ vẫn cho điểm tối đa
